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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   n   u nh Thanh M  

Các Thẩm phán:                            à N uy n Th  Mai 

  à N uy n Th  V nh 

- Thư ký phiên tòa:  à Võ Th  N ọc Minh – Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Đồn  Th p. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p tham gia phiên tòa: 

 n   ùi Văn Thân  -  Kiểm s t viên. 

N ày             t i trụ s  Tòa  n nhân dân tỉnh Đồn  Th p   t    ph c 

thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s   3 /2017/TLPT-DS, ngày            về vi c tranh 

chấp dân sự hụi và vay tài s n. 

 o   n  n dân sự sơ thẩm s  3        S-ST n ày    th n  9 năm      

của Toà  n nhân dân huy n Lai Vun  b  kh n  c o;  

Theo Quyết đ nh đưa vụ  n ra   t    ph c thẩm s  3 3      QĐ-PT ngày 

24 tháng    năm       iữa c c đươn  sự   

- Nguyên đơn: N uy n Th     sinh năm  9   

Đ a chỉ    ã V  huy n   tỉnh Đ. 

- Bị đơn: Ph m Th  Tuyết T  sinh năm  9   

Đ a chỉ    ã T  huy n L   tỉnh Đ. 

Theo đơn kh n  c o của ch  N uy n Th    là n uyên đơn  ch  Ph m Th  

Tuyết T là b  đơn. 

( Bà B và ch  T có mặt t i phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

N uyên đơn bà N uy n Th    trình bày: 
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+  ây thứ     à làm chủ hụi dây hụi  i  3.   .    đồn   mỗi th n  khui 

   lần  dây hụi này có    phần chơi  tron  đó ch  Ph m Th  Tuyết T tham gia 02 

phần  n ày khui hụi đầu tiên là     l âl     . N ày       âl      Ch  T bỏ 

   .    đồn  tr n  nên ch  T h t  bà chầu hụi cho ch  T 3 . 6 .    đồn  trừ tiền 

huê hồn   .   .    đồn  còn l i 3 . 6 .    đồn . 

Khui đến lần thứ    là n ày      âl    3 khui hụi  ch  T bỏ  .   .    

đồn  tr n  nên ch  T h t  bà chầu hụi cho ch  T   .   .    đồn  đã trừ tiền huê 

hồn   .   .    đồn . 

Sau khi h t    phần hụi  on  ch  T khôn  đón  cho bà    phần hụi chết 

cho đến nay  hụi đã mãn n ày      âl      ch  T khôn  đón  cho bà s  tiền nào. 

Như vậy ch  T khôn  đón  hụi của    phần chết của    phần còn l i là 

  .   .    đồn . 

+  ây thứ     à làm chủ hụi dây hụi  i   .   .    đồn   mỗi th n  khui 

   lần  dây hụi này có    phần chơi  tron  đó ch  Ph m Th  Tuyết T tham gia 03 

phần. N ày khui hụi đầu tiên là      âl    3. 

Khui đến lần thứ 3 là n ày    6 âl    3 khui hụi  ch  T bỏ    .    đồn  

trúng nên Ch  T h t  bà chầu hụi cho ch  T   .   .    đồn  đã trừ tiền huê hồn  

 .   .    đồn . 

Khui đến lần thứ 6 là n ày    9 âl    3 khui hụi  ch  T bỏ    .    đồn  

trúng nên ch  T h t  bà chầu hụi cho ch  T   .   .    đồn  đã trừ tiền huê hồn  

 .   .    đồn . 

Khui đến lần thứ   là n ày       âl    3 khui hụi  ch  T bỏ    .    đồn  

trúng nên ch  T h t  bà chầu hụi cho ch  T   .66 .    đồn  đã trừ tiền huê hồn  

 .   .    đồn . 

Sau khi h t  on  của n ày khui       âl    3 ch  T khôn  đón  cho bà  3 

phần hụi chết cho đến nay hụi đã mãn n ày       âl      mà ch  T khôn  đón  

cho bà s  tiền nào. 

Như vậy ch  T khôn  đón  hụi của  3 phần chết của    phần còn l i là 

  .   .    đồn . 

+  ây thứ ba   à làm chủ hụi dây hụi  i  l.   .    đồn   mỗi th n  khui 

   lần  dây hụi này có    phần chơi  tron  đó ch  Ph m Th  Tuyết T tham gia 02 

phần. N ày khui hụi đầu tiên là       âl    3. N ày       âl    3 Ch  T bỏ 

   .    đồn  tr n  nên ch  T h t  bà chầu hụi cho ch  T   .   .    đồn  đã trừ 

   phần hụi s n  của ch  T ra. 

N ày       âl    3 khui hụi  ch  L  h t. N ày       âl    3 khui hụi  Ch  

T bỏ 3  .    đồn  tr n  nên Ch  T h t  bà chầu hụi cho Ch  T 13.350.    đồn  

trừ    phần hụi chết của Ch  T. 

Sau khi h t  on  của n ày khui       â     3 tiếp theo Ch  T đón  được 

   lần hụi chết l.   .    đồn  còn l i cho đến nay hụi đã mãn n ày    6 âl      

mà Ch  T khôn  đón  cho bà s  tiền nào. 
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Như vậy Ch  T khôn  đón  hụi của    phần chết của    phần là 

36.   .    đồn . 

Tổn  cộn  Ph m Th  Tuyết T nợ bà của  3 dây hụi trên là  6 .   .    

đồn . 

 à có chơi hụi  iùm cho Ch  T của bà Tư Đ   ấp      ã V  huy n L dây hụi 

 i     .    đồn   n ày th n  năm nào bà khôn  nhớ  mỗi tuần khui    lần mà 

tham  ia  3 phần;  3 phần này đã h t hết  bà đưa tiền cho Ch  T nhưn  khôn  

nhớ bao nhiêu  mà bà đã đón  thay cho Ch  T hụi chết cho bà Tư Đ tổn  cộn  

 3.   .    đồn . 

 à đứn  vay tiền  iùm cho Ch  T của bà  ai Đ n ày     âl      là 

40.   .    đồn   hi n nay bà đã tr  đủ cho bà  ai Đ. 

 à đứn  vay tiền  óp  iùm cho Ch  T của bà Th n ày     â     3 là 

  .   .    đồn   hi n nay bà đã tr  đủ cho bà Th. 

 à đứn  vay tiền n ày  iùm cho Ch  T của bà    T n ày     â     3 là 

  .   .    đồn   hi n nay bà đã tr  đủ cho bà    T . 

 à đứn  vay tiền  óp  iùm cho Ch  T của bà L n ày    9âl    3 là 

  .   .    đồn   hi n nay bà đã tr  đủ cho bà L. 

Bà có cho Ch  T mượn tiền mua b o hiểm nhân thọ n ày 3  6â     3 là 

  .   .    đồn . 

Bà có cho Ch  T mượn vòn  đeo tay bằn  n à  Ch  T b n được   .   .    

đồn   n ày th n  nào khôn  nhớ  nhưn  năm    3. 

Ch  T mượn hụi của    T và Tư G của dây hụi  i      .    đồn   Ch  T 

khôn  có tiền tr   Ch  T kêu bà đứn  tr  thay rồi Ch  T tr  l i cho bà  bà là n ười 

đứn  ra đóng thay cho Ch  T dây hụi này tr  cho    T m và Tư G là   .   .    

đồn ; đến hi n nay Ch  T khôn  tr  cho bà s  tiền nào. 

Tổn  cộn  Ph m Th  Tuyết T nợ bà của c c phần này là  3 .   .    đồn . 

Ngày 15/02 âl/2014 Ch  T có làm biên nhận cho bà  tự tay Ch  T viết biên 

nhận là còn nợ bà  6 .   .    đồn .  à N uy n Th    yêu cầu Ph m Th  Tuyết 

T tr  cho bà tiền hụi  6 .   .    đồn  và tiền nợ là  3 .   .    đồn ; tổn  cộn  

Ph m Th  Tuyết T tr  cho bà  9 .   .    đồn   lãi suất bà khôn  yêu cầu.  à 

khôn  yêu cầu  i m đ nh đ i với  iấy mà bà cho rằn  Ph m Th  Tuyết T  hi nợ 

cho bà. 

   đơn Ph m Th  Tuyết T trình bày:  

Ch  thừa nhận là có tham  ia hụi    dây  dây thứ   là dây 3.   .    đồn  

và dây thứ    i  hụi  .   .    đồn  đ n  như Bà B trình bày. Ch  có nợ    dây 

hụi tổn  s  tiền  3 .   .    đồn   nhưn  ch  đã tr  hết cho Bà B  nhưn  ch  hi n 

nay khôn  có  ì chứn  minh. 

 ây hụi thứ 3  Ch  có tham  ia là đ n     phần của dây hụi  .   .    

đồn   mỗi th n  khui    lần  dây hụi này có    phần. N ày khui       âl    3  

đến lần thứ    là n ày    9 âl      ch  bỏ    .    đồn   đã tr n   h t được 



  4 

  .3  .    đồn  trừ tiền cò    .    đồn  còn l i ch  nhận s  tiền  3.   .    

đồn . Còn l i phần thứ    ch  còn s n  chưa h t  ch  đã đón  hụi chết của phần 

h t và    phần s n  đến lần thứ  3  lần thứ    ch  khôn  kh  năn  đón  nữa cho 

đến hôm nay   in Bà B n ưn  l i. Như vậy    phần s n  ch  đón  được  3 lần là 

9.   .    đồn   còn    phần chết  9 lần ch  khôn  đón  là 9.   .    đồn   trừ 

l i như vậy Bà B còn nợ l i ch     .    đồn ; hi n nay dây hụi này đã mãn. Ch  

Ph m Th  Tuyết T yêu cầu bà N uy n Th    tr     .    đồn   khôn  yêu cầu lãi 

suất. 

N oài ra ch  khôn  có nợ tiền mượn  cũn  khôn  mượn Bà B vay giùm và 

tham  ia hụi  iùm ch ; còn biên nhận ch  khôn  có viết. 

Ch  Ph m Th  Tuyết T khôn  đồn  ý theo yêu cầu của Bà B. Bà N uy n 

Th    có n h a vụ tr     .    đồn  cho ch   khôn  yêu cầu lãi suất. 

  n  n dân sự sơ thẩm của Tòa  n nhân dân huy n Lai Vun  đã quyết 

đ nh  

  c một phần yêu cầu của bà N uy n Th    về vi c Ph m Th  Tuyết T tr  

   .  9.    đồn  mà bà vay  iùm  chơi hụi  iùm và cho mượn vòn  đeo tay 

bằn  n à. 

Chấp nhận phần yêu cầu của bà N uy n Th    đ i với Ph m Th  Tuyết T 

tr  tiền v n hụi  6 .   .    đồn  và   .   .    đồn  tiền mượn mua b o hiểm. 

  c phần ph n t  của Ph m Th  Tuyết T yêu cầu bà N uy n Th    tr  

   .    đồn . 

 uộc ch  Ph m Th  Tuyết T có n h a vụ tr  cho bà N uy n Th    tiền v n 

hụi  6 .   .    đồn  và   .   .    đồn  tiền mượn mua b o hiểm; tổn  cộn  là 

  9.   .    đồn . 

Đ i với tiền hoàn tr  khi có đon yêu cầu thi hành  n của bên được thi hành 

 n mà bên ph i thi hành  n chậm tr   thì hàn  th n  bên ph i thi hành  n còn ph i 

tr  cho bên được thi hành  n thêm phần lãi  theo mức lãi suất   % năm  tươn  

ứn  với thời  ian chậm tr  t i thời điểm tr  nợ cho đến khi tr   on . 

- Án phí và t m ứn   n phí  

Ch  Ph m Th  Tuyết T ph i ch u  .9 6.    đồn   n phí dân sự sơ thẩm và 

3  .    đồn   n phí dân sự sơ thẩm (phần b c ph n t ); nhưn  được khấu trừ l i 

s  tiền 3  .    đồn  ch  đã nộp tiền t m ứn   n phí theo biên lai s   96    n ày 

 9         của Chi cục Thi hành  n dân sự huy n Lai Vun   tỉnh Đồn  Th p. 

Như vậy Ph m Th  Tuyết T ph i nộp thêm là  .9 6.    đồn . 

Bà N uy n Th    ph i ch u  .9 3.9   đồn   n phí dân sự sơ thẩm  nhưn  

được khấu trừ l i cho bà 9  .    đồn  đã nộp tiền t m ứn   n phí theo biên lai s  

 3     n ày         6 và 3.   .    đồn  đã nộp tiền t m ứn   n phí theo biên 

lai s   3669   n ày            của Chi cục Thi hành  n dân sự huy n Lai Vun   

tỉnh Đồn  Th p. Như vậy Bà B ph i nộp tiếp tục  . 6 .9   đồn . 
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N oài ra  b n  n sơ thẩm còn tuyên thời h n kh n  c o của c c đươn  sự 

và quyền yêu cầu thi hành  n. 

- Sau khi  n sơ thẩm tuyên  bà N uy n Th    là n uyên đơn kh n  c o yêu 

cầu bà Ch  T tr  cho bà s  tiền    .  9.    đồn   ch  Ph m Th  Tuyết T là b  

đơn kh n  c o toàn bộ b n  n sơ thẩm. 

- T i phiên tòa ph c thẩm  

  Bà N uy n Th    yêu cầu tòa  n buộc bà Ph m Th  Tuyết T tr  cho bà s  

tiền    .  9.    đồn . 

Bà Ph m Th  Tuyết T khôn  đồn  ý tr  s  tiền hụi là  6 .   .    đồn  và 

tiền vay là  3 .   .    đồn   tổn  s  tiền  9 .   .    đồn  theo yêu cầu của Bà 

B. Bà Ch  T yêu cầu Bà B tr  cho bà s  tiền    .    đồn . 

- Đ i di n Vi n kiểm s t nhân dân Tỉnh ph t biểu ý kiến về vụ  n  

Về t  tụn   Tron  qu  trình thụ lý  em   t  i i quyết vụ  n cũn  như t i 

phiên tòa ph c thẩm  nhữn  n ười tiến hành t  tụn  và n ười tham  ia t  tụn  đã 

thực hi n đ n  quy đ nh của  ộ luật t  tụn  dân sự năm     . 

Về nội dun  vụ  n  Đề n h   ội đồn    t    khôn  chấp nhận kh n  c o 

của của bà N uy n Th   , bà Ph m Th  Tuyết T   iữ n uyên b n  n sơ thẩm. 

Sau khi n hiên cứu c c tài li u có tron  hồ sơ vụ  n đã được thẩm tra t i 

phiên tòa và căn cứ vào kết qu  tranh luận t i phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bà N uy n Th    yêu cầu ch  Ph m Th  Tuyết T tr  tiền hụi 

 6 .   .    đồn  và tiền nợ vay  3 .   .    đồn . Tron  qu  trình  i i quyết 

vụ  n  Bà B chỉ  uất trình được  iấy hụi và có chữ ký của ch  T phù hợp với lời 

khai và c c chứn  cứ kh c tron  hồ sơ thể hi n s  tiền hụi là  6 .   .    đồn  

và tiền cho ch  T vay để đón  b o hiểm là   .   .    đồn . N oài ra bà khôn  

 uất trình được chứn  cứ về c c phần tiền mà bà vay  iùm  chơi hụi  iùm và cho 

mượn vòn  đeo tay bằn  n à tổn  s  tiền    .  9.    đồn .  ên c nh đó ch  T 

cũn  khôn  thừa nhận lời trình bày của Bà B về tiền vay  iùm  chơi hụi  iùm và 

cho mượn vòn  đeo tay bằn  n à s  tiền 118.879.000 đồn . 

[ ] Ch  Ph m Th  Tuyết T khôn  đồn  ý tr  cho Bà B s  tiền hụi là 

 6 .   .    đồn  và tiền vay là  3 .   .    đồn . Ch  T th n  nhất có tham gia 

hụi do Bà B làm chủ  3 dây hụi  ch  T thừa nhận có nợ 132.000.000 đồn  và s  

tiền b o hiểm là   .   .    đồn  nhưn  đã tr  rồi. Riên  dây hụi thứ ba ch  có 

yêu cầu ph n t  khôn  đồn  ý tr  36.   .    đồn  và yêu cầu Bà B tr  l i cho 

ch     .    đồn . Tuy nhiên  t i Tòa  n cấp sơ thẩm cũn  như t i phiên tòa ph c 

thẩm ch  T khôn  cun  cấp được tài li u  chứn  cứ chứn  minh cho lời trình bày 

của mình. Đồn  thời bà B cũn  khôn  thừa nhận lời trình bày của ch  T.  

[3]  o đó Tòa  n cấp sơ thẩm khôn  chấp nhận yêu cầu ph n t  của ch  T 

s  tiền là    .    đồn  và một phần yêu cầu của Bà B s  tiền    .9 9.    đồn . 
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Chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của bà B về s  tiền hụi là  6 .   .    đồn   

tiền mua b o hiểm   .   .    đồn  là có căn cứ và đ n  theo quy đ nh ph p 

luật. 

[ ] Từ nhữn  phân tích trên   ội đồn    t    ph c thẩm khôn  chấp 

nhận yêu cầu kh n  c o của Bà B và bà Ch  T   iữ n uyên b n  n dân sự sơ 

thẩm.  

 [ ] Về  n phí ph c thẩm   o khôn  chấp nhận yêu cầu kh n  c o  nên 

bà B và bà Ch  T ph i ch u tiền  n phí ph c thẩm. 

Vì c c l  trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

[ ] Căn cứ kho n   Điều      kho n    Điều 3    ộ luật t  tụn  dân sự; 

N h  quyết 3 6    6 U TVQ    n ày 3        6 của Ủy ban thườn  vụ Qu c 

hội về mức thu  mi n   i m  thu  nộp  qu n lý và s  dụn   n phí và l  phí tòa  n. 

[ ] Khôn  chấp nhận kh n  c o của bà N uy n Th    và bà Ph m Th  

Tuyết T. 

Giữ n uyên   n  n dân sự sơ thẩm s  3        S-ST ngày 15/9/2017 

của Tòa  n nhân dân huy n Lai Vun . 

  c một phần yêu cầu của bà N uy n Th    về vi c Ph m Th  Tuyết T 

tr     .  9.    đồn  mà bà vay  iùm  chơi hụi  iùm và cho mượn vòn  đeo tay 

bằn  n à. 

Chấp nhận phần yêu cầu của bà N uy n Th    đ i với Ph m Th  Tuyết T 

tr  tiền v n hụi  6 .   .    đồn  và 11.121.000 đồn  tiền mượn mua b o hiểm. 

  c phần ph n t  của Ph m Th  Tuyết T yêu cầu bà N uy n Th    tr  

550.000 đồn . 

 uộc ch  Ph m Th  Tuyết T có n h a vụ tr  cho bà N uy n Th    tiền 

v n hụi  6 .   .    đồn  và 11.121.000 đồn  tiền mượn mua b o hiểm; tổn  

cộn  là   9.   .    đồn . 

Kể từ n ày b n  n  quyết đ nh có hi u lực ph p luật (đ i với c c trườn  

hợp cơ quan thi hành  n có quyền chủ độn  quyết đ nh thi hành  n) hoặc kể từ 

n ày có đơn yêu cầu thi hành  n của n ười dược thi hành  n ( đ i với c c kho n 

tiền ph i tr  cho n ười được thi hành  n) cho đến khi thi hành  n  on   tất c  c c 

kho n tiền  hàn  th n  bên ph i thi hành  n còn ph i ch u kho n tiền lãi của s  

tiền còn ph i thi hành  n theo mức lãi suất quy đ nh t i kho n   Điều  6   ộ luật 

 ân sự năm     . 

[3] Án phí dân sự sơ thẩm: 

Ch  Ph m Th  Tuyết T ph i ch u  .9 6.    đồn   n phí dân sự sơ thẩm 

và 3  .   đ  n phí dân sự sơ thẩm (phần b c ph n t ); nhưn  được khấu trừ l i 

s  tiền 3  .    đồn  ch  đã nộp tiền t m ứn   n phí theo biên lai s   96    n ày 
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 9         của Chi cục Thi hành  n dân sự huy n Lai Vun   tỉnh Đồn  Th p. 

Như vậy Ph m Th  Tuyết T ph i nộp thêm là  .9 6.    đồn . 

Bà N uy n Th    ph i ch u  .9 3.9 0 đ đồn   n phí dân sự sơ thẩm  

nhưn  được khấu trừ l i cho bà 9  .    đồn  đã nộp tiền t m ứn   n phí theo 

biên lai s   3     n ày         6 và 3.   .    đồn  đã nộp tiền t m ứn   n phí 

theo biên lai s   3669   n ày            của Chi cục Thi hành  n dân sự huy n 

Lai Vun   tỉnh Đồn  Th p. Như vậy Bà B ph i nộp tiếp tục  . 6 .9   đồn . 

[ ] Án phí dân sự ph c thẩm   

 à N uy n Th    ph i ch u 3  .    đồn  tiền  n phí dân sự ph c thẩm  

nhưn  đươc khấu trừ 3  .    đồn  tiền t m ứn   n phí kh n  c o theo biên lai 

s      9 n ày 3          của Chi cục Thi hành  n huy n Lai Vun   như vậy Bà 

B đã nộp  on   n phí dân sự ph c thẩm 

 à Ph m Th  Tuyết T ph i ch u 3  .    đồn  tiền  n phí dân sự ph c 

thẩm  nhưn  đươc khấu trừ 3  .    đồn  tiền t m ứn   n phí kh n  c o theo 

biên lai s        n ày            của Chi cục Thi hành  n huy n Lai Vun   như 

vậy bà Ch  T đã nộp  on   n phí dân sự ph c thẩm. 

Trườn  hợp b n  n được thi hành theo quy đ nh t i Điều   Luật thi hành 

 n dân sự thì n ười được thi hành  n dân sự  n ười ph i thi hành  n dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành  n  quyền yêu cầu thi hành  n  tự n uy n thi hành  n 

hoặc b  cưỡn  chế thi hành  n theo quy đ nh t i c c Điều 6      a   b và 9 Luật 

thi hành  n dân sự. Thời hi u thi hành  n được thực hi n theo quy đ nh t i Điều 

3  Luật thi hành  n dân sự. 

  n  n ph c thẩm có hi u lực kể từ n ày tuyên  n. 

 THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(đã ký) 

 

Huỳnh Thanh Mỹ 
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